






 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

STT Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 1.003727 Công nhận 

làng nghề 

truyền thống 

* Thời gian tiếp 

nhận và giao trả 

kết quả: 

- Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ 00 

và chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 30 

vào các ngày làm 

việc trong tuần. 

* Thời hạn giải 

quyết: 30 ngày 

làm việc 

Trong thời hạn 30 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ, UBND cấp 

tỉnh thành lập Hội 

đồng xét duyệt, 

chọn những đối 

tượng đủ tiêu 

chuẩn theo quy 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

 

 

 

 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp. 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Nộp trực 

tuyến tại địa 

chỉ: 

dichvucong.

baria-vung 

tau.gov.vn. 

Không 

quy định 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP 

ngày 12/4/2018 

của Chính phủ về 

Phát triển ngành 

nghề nông thôn 

Nội dung chi tiết 

của thủ tục hành 

chính được ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

778/QĐ-BNNMT 

ngày 11 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường về việc 

công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính 

lĩnh vực Kinh tế 

hợp tác và Phát 

triển nông thôn 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545404&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545404&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545404&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n


2 

 

 

 

định tại khoản 4 

Điều 5 Nghị định 

số 52/2018/NĐ-

CP, ra quyết định 

và cấp bằng công 

nhận làng nghề.  

2 1.003712 Công nhận 

nghề truyền 

thống 

* Thời gian tiếp 

nhận và giao trả 

kết quả: 

- Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ 00 

và chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 30 

vào các ngày làm 

việc trong tuần. 

* Thời hạn giải 

quyết: 30 ngày 

làm việc 

Trong thời hạn 30 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ, UBND cấp 

tỉnh thành lập Hội 

đồng xét duyệt, 

chọn những đối 

tượng đủ tiêu 

chuẩn theo quy 

định tại khoản 2 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

 

 

 

 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp. 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Nộp trực 

tuyến tại địa 

chỉ: 

dichvucong.

baria-vung 

tau.gov.vn. 

Không 

quy định 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP 

ngày 12/4/2018 

của Chính phủ về 

Phát triển ngành 

nghề nông thôn 

Nội dung chi tiết 

của thủ tục hành 

chính được ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

778/QĐ-BNNMT 

ngày 11 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường về việc 

công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính 

lĩnh vực Kinh tế 

hợp tác và Phát 

triển nông thôn 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545403&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545403&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545403&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
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Điều 5 Nghị định 

số 52/2018/NĐ-

CP, ra quyết định 

và cấp bằng công 

nhận nghề truyền 

thống.  

3 1.003695 Công nhận 

làng nghề 
* Thời gian tiếp 

nhận và giao trả 

kết quả: 

- Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ 00 

và chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 30 

vào các ngày làm 

việc trong tuần. 

* Thời hạn giải 

quyết: 30 ngày 

làm việc 

Trong thời hạn 30 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ, UBND cấp 

tỉnh thành lập Hội 

đồng xét duyệt, 

chọn những đối 

tượng đủ tiêu 

chuẩn theo quy 

định tại khoản 3 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

 

 

 

 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp. 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Nộp trực 

tuyến tại địa 

chỉ: 

dichvucong.

baria-vung 

tau.gov.vn. 

Không 

quy định 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP 

ngày 12/4/2018 

của Chính phủ về 

Phát triển ngành 

nghề nông thôn 

Nội dung chi tiết 

của thủ tục hành 

chính được ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

778/QĐ-BNNMT 

ngày 11 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường về việc 

công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính 

lĩnh vực Kinh tế 

hợp tác và Phát 

triển nông thôn 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545399&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545399&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n


4 

 

 

 

Điều 5 Nghị định 

số 52/2018/NĐ-

CP, ra quyết định 

và cấp bằng công 

nhận nghề truyền 

thống.  

4 1.003397 Hỗ trợ dự án 

liên kết 
* Thời gian tiếp 

nhận và giao trả 

kết quả: 

- Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ 00 

và chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 30 

vào các ngày làm 

việc trong tuần. 

* Thời hạn giải 

quyết: 25 ngày 

làm việc 

- Trong thời hạn 

15 ngày làm việc 

sau khi nhận được 

hồ sơ, Hội đồng tổ 

chức thẩm định, 

nếu hồ sơ đủ điều 

kiện thì Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường có tờ trình 

trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

 

 

 

 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp. 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Nộp trực 

tuyến tại địa 

chỉ: 

dichvucong.

baria-vung 

tau.gov.vn. 

Không 

quy định 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP 

ngày 05/7/2018 

của Chính phủ về 

chính sách khuyến 

khích phát triển 

hợp tác, liên kết 

trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp 

Nội dung chi tiết 

của thủ tục hành 

chính được ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

778/QĐ-BNNMT 

ngày 11 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường về việc 

công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính 

lĩnh vực Kinh tế 

hợp tác và Phát 

triển nông thôn 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường 



5 

 

 

 

xét phê duyệt.  

- Nếu hồ sơ không 

đủ điều kiện thì 

trong vòng 10 

ngày làm việc kể 

từ khi thẩm định, 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường phải 

thông báo và nêu 

rõ lý do cho chủ 

đầu tư dự án liên 

kết được biết.  

- Trong thời hạn 

10 ngày làm việc 

sau khi nhận được 

tờ trình của Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường, Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh ra quyết định 

phê duyệt hỗ trợ 

dự án liên kết. 

5 1.003524 Kiểm tra 

chất lượng 

muối nhập 

khẩu 

* Thời gian tiếp 

nhận và giao trả 

kết quả: 

- Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ 00 

và chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 30 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp. 

Không 

quy định 

 

 

 

- Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2008 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Chất 

Nội dung chi tiết 

của thủ tục hành 

chính được ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

778/QĐ-BNNMT 

ngày 11 tháng 4 



6 

 

 

 

vào các ngày làm 

việc trong tuần. 

* Thời hạn giải 

quyết: 01 ngày 

làm việc 

Trong thời hạn 01 

(một) ngày làm 

việc cơ quan 

kiểm tra xác nhận 

người nhập khẩu 

đã đăng ký kiểm 

tra chất lượng 

muối nhập khẩu 

theo Mẫu số 01 

Phụ lục III ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP 

ngày 09/11/2018 

của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện 

đầu tư, kinh 

doanh trong 

lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ và 

một số quy định 

 

 

 

 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Nộp trực 

tuyến tại địa 

chỉ: 

dichvucong.

baria-vung 

tau.gov.vn 

(dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình). 

 

 

 

 

lượng sản phẩm 

hàng hóa;  

- Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 

132/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2008 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Chất 

lượng sản phẩm 

hàng hóa;  

- Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP 

ngày 09/11/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số quy định 

về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học 

và Công nghệ và 

một số quy định về 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường về việc 

công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính 

lĩnh vực Kinh tế 

hợp tác và Phát 

triển nông thôn 

thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường 
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về kiểm tra 

chuyên ngành 

(Nghị định số 

154/2018/NĐ-

CP). Người nhập 

khẩu nộp bản 

đăng ký có xác 

nhận của cơ quan 

kiểm tra cho cơ 

quan Hải quan để 

được phép thông 

quan hàng hóa 

muối nhập khẩu.  

kiểm tra chuyên 

ngành; 

- Thông tư số 

39/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

27/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn hướng dẫn 

kiểm tra chất 

lượng, an toàn thực 

phẩm muối nhập 

khẩu. 

6 1.003486 Kiểm tra nhà 

nước về an 

toàn thực 

phẩm muối 

nhập khẩu 

* Thời gian tiếp 

nhận và giao trả 

kết quả: 

- Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ 00 

và chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 30 

vào các ngày làm 

việc trong tuần. 

* Thời hạn giải 

quyết:  

- Đối với phương 

thức kiểm tra 

chặt: Trong thời 

hạn 07 (bảy) ngày 

làm việc, kể từ 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

 

 

 

 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp. 

- Qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Nộp trực 

tuyến tại địa 

chỉ: 

dichvucong.

baria-vung 

Không 

quy định 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật An toàn 

thực phẩm; 

- Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số quy định liên 

quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh 

Nội dung chi tiết 

của thủ tục hành 

chính được ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

778/QĐ-BNNMT 

ngày 11 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường về việc 

công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính 

lĩnh vực Kinh tế 

hợp tác và Phát 

triển nông thôn 

thuộc phạm vi 
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ngày nhận hồ sơ. 

- Đối với phương 

thức kiểm tra 

thông thường: 

Trong thời hạn 03 

(ba) ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận hồ sơ. 

 

tau.gov.vn. thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 

39/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

27/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn hướng dẫn 

kiểm tra chất 

lượng, an toàn thực 

phẩm muối nhập 

khẩu. 

 - Thông tư 

số 08/2021/TT-

BNNPTNT ngày 

03/8/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với 

muối (Natri clorua) 

thực phẩm và muối 

(Natri clorua) tinh. 

chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

 




